
QUY ĐỊNH MÀU BAO BÌ LỐP SATUDA NGÀY 28/10/2025
                                (NPP SATUDA đề xuất)

TT TÊN HÀNG MÃ GAI Màu màng quấn

I/ Lốp xe máy có săm

1 Lốp 2.25-17 372 Xanh lá

2 Lốp 2.25-17 367 Xanh lá

3 Lốp 2.50-17 372 Xanh dương

4 Lốp 2.50-17 367 Xanh dương

5 Lốp 2.75-17 372 Đỏ

6 Lốp 2.75-17 367 Đỏ

7 Lốp 60/90-17 373 Xanh dương

8 Lốp 60/90-17 383 Xanh dương

9 Lốp 70/90-17 373 Xanh dương

10 Lốp 70/90-17 383 Xanh dương

11 Lốp 80/90-17 373 Xanh dương

12 Lốp 80/90-17 383 Xanh dương

II/ Lốp xe máy không săm

1 Lốp 100/90-10 119 Xanh dương

2 Lốp 90/90-12 119 Xanh dương

3 Lốp 80/90-14 119 Xanh lá

4 Lốp 90/90-14 119 Xanh lá

5 Lốp 80/90-14 373 Xanh lá

6 Lốp 90/90-14 373 Xanh lá

7 Lốp 80/90-14 383 Xanh lá

8 Lốp 90/90-14 383 Xanh lá

9 Lốp 100/90-14 119 Xanh lá

10 Lốp 70/90-16 119 Xanh dương

11 Lốp 80/90-16 119 Xanh dương

12 Lốp 70/90-17 355 Đỏ

13 Lốp 80/90-17 355 Đỏ

14 Lốp 100/70-17 355 Đỏ

15 Lốp 120/70-17 355 Đỏ

16 Lốp 60/90-17 373 Đỏ

17 Lốp 70/90-17 373 Đỏ

18 Lốp 80/90-17 373 Đỏ

19 Lốp 70/90-17 383 Đỏ

20 Lốp 80/90-17 383 Đỏ
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